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Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày        tháng 4 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 

Bắc Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 

569/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Triển khai Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Giang năm 2021. 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm 

OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khuyến khích các tổ chức kinh tế nâng cấp, đổi mới và đa dạng hóa các 

sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản 

phẩm OCOP. Từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tham 

gia chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. 

- Lựa chọn ra những sản phẩm đảm bảo về chất lượng cũng như mẫu mã 

bao bì, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho 

người dân nông thôn. 

2. Yêu cầu 

- Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP phải được tổ chức khách quan, 

chặt chẽ, đúng quy định, được tổ chức truyền thông rộng rãi để các địa phương 

và các hộ sản xuất, tổ chức kinh tế tham gia. 

- Các sở, ngành cấp tỉnh cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá và Tổ giúp 

việc cấp tỉnh đúng thành phần, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để thực 

hiện đánh giá đạt kết quả tốt. 

II. THỜI GIAN 

Tổ chức 2 đợt đánh giá: Đợt 1 vào tháng 7/2021; đợt 2 vào tháng 10/2021. 

1. Đối với cấp huyện 

- Đợt 1: Hoàn thành việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trước 

ngày 10/7/2021. Gửi hồ sơ và sản phẩm đạt từ 50 điểm (3 sao) trở lên về Sở 

Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan chủ trì Chương trình (trực tiếp qua Chi cục 

Phát triển nông thôn) trước ngày 15/7/2021 để tham gia đánh giá, phân hạng. 

- Đợt 2: Hoàn thành trước ngày 10/10/2021. 

2. Đối với cấp tỉnh: Hoàn thành việc đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 1 

trước ngày 30/7/2021; đợt 2 trước ngày 30/10/2021. 
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III. NỘI DUNG 

1. Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp 

và tổ giúp việc Hội đồng 

1.1. Cấp tỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 

18/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp 

tỉnh năm 2021. 

1.2. Cấp huyện: Thành lập Hội đồng gồm 5 đến 7 thành viên. Thành phần 

là lãnh đạo các phòng, ban có liên quan, như: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa; Y tế; Văn phòng 

điều phối NTM; Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa,… 

1.3. Trách nhiệm của Hội đồng và Tổ giúp việc: 

- Ban hành quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm. 

- Đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP 

theo quy định của Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 

và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Xem xét giải quyết các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến đánh giá, phân 

hạng sản phẩm. 

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh tổ chức công bố và vinh danh các sản 

phẩm đạt chất lượng theo quy định. 

- Tổ giúp việc có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng trong quá trình xét 

chọn ý tưởng sản phẩm, tổ chức chấm thi đánh giá, phân hạng sản phẩm. Tổng hợp 

kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm, báo cáo Chủ tịch Hội đồng theo quy định. 

2. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP 

- Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có trách nhiệm ban hành 

Quy chế hoạt động để triển khai thực hiện. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2021. 

3. Hồ sơ và sản phẩm mẫu 

- Hồ sơ của sản phẩm được đóng thành quyển, có phụ lục chi tiết và số 

trang đi kèm. Mẫu bìa hồ sơ sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng năm 

2021 (theo phụ lục 01 kèm theo). 

+ Hồ sơ bắt buộc bao gồm: Phiếu đăng ký sản phẩm; Phương án kế hoạch 

sản xuất kinh doanh; Giới thiệu bộ máy tổ chức; Bản sao giấy đăng ký kinh 

doanh (đối với doanh nghiệp); bản sao giấy chứng nhận đăng ký HTX (đối với 

HTX); Tổ hợp tác (bản sao thông báo thành lập THT); hộ gia đình (bản sao giấy 

phép đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền); Giấy đủ điều kiện sản 

xuất/ATTP; Công bố chất lượng sản phẩm; Phiếu kết quả kiểm tra các chỉ tiêu 

ATTP theo tiêu chuẩn công bố; Sản phẩm mẫu (trừ sản phẩm dịch vụ). 
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+ Tài liệu minh chứng (bản sao): Mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn 

gốc, chứng nhận sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm,…; nguồn 

gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi (hợp đồng mua bán nguyên liệu, thỏa thuận liên 

kết,…); bảo vệ môi trường; hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát 

chất lượng; Câu chuyện sản phẩm; Hồ sơ lô sản xuất; Kế toán (minh chứng 

hoạt động kế toán của đơn vị); phát triển thị trường, hoạt động quảng bá, xúc 

tiến thương mại; câu chuyện sản phẩm (tờ rơi, hình ảnh,…); giải thưởng của 

sản phẩm,… 

- Đối với mẫu sản phẩm: 

+ Sản phẩm thuộc các ngành gồm Thực phẩm, đồ uống, thảo dược: 05 

mẫu/sản phẩm. 

+ Sản phẩm thuộc các ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí; vải và may mặc: 

ít nhất 01 mẫu/sản phẩm. 

+ Sản phẩm thuộc các ngành dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng: 02 bộ 

đĩa video giới thiệu về sản phẩm. 

4. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Thực hiện đánh giá toàn bộ các sản phẩm tham gia Chương trình theo 

Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, 

phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

5. Tổ chức Lễ công bố, trao chứng nhận và vinh danh sản phẩm 

Tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm và trao 

giấy chứng nhận các sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên; trưng bày các sản phẩm 

tham gia chương trình, xong trước ngày 30/11/2021. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện việc đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm 

OCOP được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Là cơ quan thường trực 

quản lý và triển khai thực hiện chương trình. 

- Tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá và phân 

hạng sản phẩm OCOP năm 2021; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành 

phố hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình 

mỗi xã một sản phẩm; 



4 

 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP tại các huyện, thành phố; kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm 

độc lập một số sản phẩm tham gia chu trình OCOP (nếu cần). 

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, HTX, hộ 

sản xuất thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký sản phẩm đảm bảo theo quy định. 

- Tham mưu tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 

2021; tham mưu ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố kết quả thi 

đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 và tham mưu UBND 

tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP theo quy định. 

2. Các Sở, ngành liên quan: Y tế; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng 

điều phối NTM; Hội Nông dân tỉnh,... 

- Phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn tham gia Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh và Tổ giúp việc cho Hội đồng. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương, 

đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện các thủ tục đăng ký đảm bảo yêu cầu quản 

lý nhà nước về tiêu chuẩn y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp quy, hợp chuẩn,... 

để đảm bảo chất lượng, quy định tiêu chuẩn đối với các sản phẩm OCOP. Chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện kiểm nghiệm các sản phẩm theo 

tiêu chuẩn hiện hành. 

3. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí do Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề xuất, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc tham mưu phê duyệt theo 

quy định. 

4. Các cơ quan thông tin truyền thông: Thực hiện công tác tuyên truyền 

trên hệ thống về cuộc thi đánh giá và phân hạng sản phẩm cấp tỉnh, huyện/thành 

phố năm 2021. 

5. UBND các huyện, thành phố 

- Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể của địa 

phương để tổ chức thực hiện. 

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình OCOP theo quy định của pháp luật. 

- Rà soát, kiểm tra các sản phẩm, dịch vụ của địa phương có tiềm năng phát 

triển để hướng dẫn các tổ chức kinh tế đăng ký tham gia chương trình OCOP. 

- Thành lập Hội đồng đánh giá và tổ chức đánh giá tất cả các sản phẩm đã 

đăng ký tham gia chương trình OCOP cấp huyện, thành phố. 
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- Thực hiện công bố công khai kết quả cuộc thi đánh giá sản phẩm OCOP 

của địa phương năm 2021. 

- Hoàn thiện hồ sơ đối với các sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên, tham dự đánh 

giá và xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP 

tỉnh Bắc Giang năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT; Công 

Thương; Y tế; Văn hóa, thể thao và DL; Tài 

nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; 

Hội Nông dân; Văn phòng điều phối NTM; 

- UBND các huyện, TP; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

  + LĐVP, TH, KTN, TKCT; 

  + Lưu VT, NN Thăng. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 01. Mẫu bìa hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

(Kèm theo Kế hoạch số …../KH-UBND ngày     /4/2021 của UBND tỉnh) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

OCOP 
CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH BẮC GIANG 

(OCOP-BG) 

 

 

HỒ SƠ 

THAM GIA ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP  

TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm  

Địa phương  

Đơn vị  

Biểu tượng Hình ảnh Logo trên bao bì 

Giấy ĐKKD  

Mã số thuế  

Địa chỉ  

Điện thoại  

Email  

Website  

Đại diện  

 

 

 

 
Bắc Giang, tháng ….../2021 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh sản phẩm 
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Phụ lục 02. Danh sách các sản phẩm dự kiến tham gia đánh giá đợt 1/2021 

(Kèm theo Kế hoạch số …../KH-UBND ngày     /4/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên sản phẩm Tên tổ chức kinh tế Địa chỉ Ghi chú 

I TP. Bắc Giang    

1 
Tinh dầu Hương 

Thảo 

HTX sản xuất, thương 

mại và dịch vụ Organic 

Số 141 Nguyên Hồng, P. 

Ngô Quyền 
 

2 Bánh bao Bảo Phát 
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bảo Phát 

Số 40 đường Cả Trọng, 

phường Hoàng Văn Thụ 
 

II Huyện Yên Dũng    

3 Tương Tiên La 
HTX DVSX và KD sản 

phẩm Tương Tiên La 

Thôn Tiên La, xã Đức 

Giang 
 

4 Mỳ Việt 
Hộ kinh doanh Phan 

Văn Việt 

Thôn Đông, xã Cảnh 

Thụy 
 

5 Dưa Kim Hoàng hậu 

Hợp tác xã rau sạch 

Yên Dũng 

Thôn Huyện, xã Tiến 

Dũng 

 

6 Dưa lê Hàn Quốc Nâng hạng 

7 Dưa lưới Nâng hạng 

III Huyện Hiệp Hòa    

8 Bánh gio Hoàng Vân 
HTX dịch vụ nông 

nghiệp Hoàng Vân 
Xã Hoàng Vân  

9 Nho Hạ đen 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Đồng Tâm 3 
Xã Thường Thắng  

10 Xúc xích thảo dược 

Hợp tác xã nông nghiệp 

hữu cơ Bình Minh 
Xã Danh Thắng 

 

  11 Giò tai mũi thảo dược  

12 
Nem chua rán heo 

thảo dược 
 

IV Huyện Việt Yên    

13 Trà gạo lứt 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Hạnh Phúc 

Thôn Chàng, xã Việt 

Tiến 
 

14 Rượu hoa cúc 
Hộ cá thể Nguyễn Đức 

Hạnh 
Xã Vân Hà  

15 Rượu làng Vân HTX Vân Hương Xã Vân Hà  

16 
Mỳ phở sạch Anh 

Thư 

Cty TNHH chế biến 

thực phẩm Anh Thư 
Xã Vân Hà 

 

17 Bánh đa cua Anh Thư  

18 
Bánh đa nem Anh 

Thư 
 

19 
Rượu nếp cái hoa 

vàng Anh Thư 
 

V Huyện Lạng Giang    

20 Dưa chuột Mỹ Thái HTX rau sạch Mỹ Thái Thôn Cả, xã Mỹ Thái  
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VI Huyện Yên Thế    

21 Rượu Diệp Nhật 
HTX SXKD và dịch vụ 

nông nghiệp Thiên Phú 

Thôn Trại Nhì, xã Hồng 

Kỳ 
 

22 Trà Đinh Lăng túi lọc Hợp tác xã Hằng Anh 
Thôn Vàng, xã Hương 

Vĩ 
 

23 
Dưa chuột bao tử 

dầm giấm 

Công ty TNHH nông 

sản Tân Hồng 
Xã Đồng Tâm  

24 Rượu thóc men lá 
Hợp tác xã Mộc Sơn Bản Chàm, xã Tam Tiến 

 

25 Bánh khảo Mộc Sơn  

26 Cao Đinh lăng 
Hợp tác xã dược liệu 

Thiện Tâm Yên Thế 

Thôn Tân Gia, Xã Tân 

Hiệp 
 

27 Dầu mè đen Đại An 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Quang Duy 

Thôn Trại Cả, xã Đồng 

Lạc 
 

28 
Xúc xích gà Giang 

Sơn 

Công ty CP Giang Sơn Xã Đồng Tâm 

 

29 Giò gà Giang Sơn  

30 Gà sạch Giang Sơn Nâng hạng 

31 Giò gà HTX nông nghiệp xanh 

Yên Thế 
TT Phồn Xương 

Nâng hạng 

32 Chả gà Nâng hạng 

33 Cao cà gai leo 
HTX dược liệu Thiện 

Tâm Yên Thế 
Xã Tân Hiệp Nâng hạng 

VI Huyện Tân Yên    

34 Vú sữa Hợp Đức 
HTX sản xuất và tiêu 

thụ vú sữa Hợp Đức 

Thôn Cửa Sông, xã Hợp 

Đức 
 

35 Vải sớm Phúc Hòa 
HTX sản xuất và tiêu 

thụ vải sớm Phúc Hòa 

Thôn Lân Thịnh, xã 

Phúc  Hòa 
 

36 Măng lục trúc tươi 
HTX măng lục trúc 

Lâm Sinh 

Thôn Khánh Ninh, xã 

Ngọc Châu 
 

37 
Nem nướng Liên 

Chung 

HTX nem nướng  

Liên Chung 
Xã Liên Chung  

VII Huyện Lục Nam    

38 
Đông trùng hạ thảo 

khô 

Công ty TNHH dược 

thảo Trường Thọ 
Xã Đông Hưng  

39 Nấm Linh Chi 
HTX sản xuất cây dược 

liệu Lựu Chanh 

Thôn Nhân Lý, xã 

Trường Sơn 
 

VIII Huyện Lục Ngạn    

40 Mật ong Green HTX sản xuất kinh 

doanh tiêu thụ mỳ Trại 

Lâm xã Nam Dương 

Thôn Trại Lâm, xã Nam 

Dương 

 

41 
Mỳ Green gạo lứt 

huyết rồng 
 

42 Mỳ gạo Lục Ngạn 
HTX dịch vụ nông 

nghiệp Hằng Hiếu 

TDP Trung Nghĩa, thị 

trấn Chũ 
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Phụ lục 03. Danh sách các sản phẩm dự kiến hỗ trợ kiểm nghiệm một số chỉ 

tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm 

(Kèm theo Kế hoạch số ….../KH-UBND ngày      /4/2021 của UBND tỉnh) 
 

 

TT Tên sản phẩm Tên tổ chức kinh tế Địa chỉ Ghi chú 

1 
Tinh dầu Hương 

Thảo 

HTX sản xuất, thương 

mại và dịch vụ Organic 

Số 141 Nguyên Hồng, P. 

Ngô Quyền 
 

2 Bánh bao Bảo Phát 
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Bảo Phát 

Số 40 đường Cả Trọng, 

phường Hoàng Văn Thụ 
 

3 Sủi cảo Vifoco 
Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu Vifoco 

Số 85 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Hoàng Văn Thụ 
 

4 
Bánh Gio Thắng 

Thủy 

HTX bún bánh sạch 

Thắng Thủy Đa Mai 

Tổ dân phố Hòa Sơn, 

phường Đa Mai 
 

5 Tương Tiên La 

HTX dịch vụ sản xuất 

và kinh doanh sản phẩm 

Tương Tiên La 

Thôn Tiên La, xã Đức 

Giang 
 

6 Dưa Kim Hoàng hậu 
Hợp tác xã rau sạch 

Yên Dũng 

Thôn Huyện, xã Tiến 

Dũng 
 

7 Bánh gio Hoàng Vân 
HTX dịch vụ nông 

nghiệp Hoàng Vân 
Xã Hoàng Vân  

8 Nho Hạ đen 
HTX nông nghiệp Đồng 

Tâm 3 
Xã Thường Thắng  

9 Xúc xích thảo dược 

Hợp tác xã nông nghiệp 

hữu cơ Bình Minh 
Xã Danh Thắng 

 

10 Giò tai mũi thảo dược  

11 
Nem chua rán heo 

thảo dược 
 

12 Trà gạo lứt 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Hạnh Phúc 

Thôn Chàng, xã Việt 

Tiến 
 

13 Măng tây xanh 

HTX nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

Việt Yên 

Thôn Tự, Xã Bích Sơn  

14 Dưa chuột Mỹ Thái HTX rau sạch Mỹ Thái Thôn Cả, xã Mỹ Thái  

15 
Thanh long ruột đỏ 

Hào An 
Hợp tác xã Hào An 

Thôn Đồng Bục, Xã An 

Thượng 
 

16 Trà Thiên Lộc 

Hợp tác xã Hằng Anh 
Thôn Vàng, xã Hương 

Vĩ 

 

17 Trà Đinh Lăng túi lọc  

18 Dầu lạc Việt Dũng 
Hợp tác xã Tâm Việt 

Dũng 

Phố Hòa Bình, thị trấn 

Bố Hạ 

 

19 Kẹo lạc trà hoa vàng  
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20 
Dưa chuột bao tử 

dầm giấm 

Công ty TNHH nông 

sản Tân Hồng 
Xã Đồng Tâm  

21 Cao Đinh lăng 
Hợp tác xã dược liệu 

Thiện Tâm Yên Thế 

Thôn Tân Gia, Xã Tân 

Hiệp 
 

22 Rượu thóc men lá 

Hợp tác xã Mộc Sơn Bản Chàm, xã Tam Tiến 

 

23 Nem dê chua ống nứa  

24 Bánh khảo Mộc Sơn  

25 Dầu mè đen Đại An 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Quang Duy 

Thôn Trại Cả, xã Đồng 

Lạc 
 

26 
Mật ong hoa rừng 

Yên Thế 

HTX sản xuất, tiêu thụ 

dê và ong mật Hồng Kỳ 

Thôn Trại Hồng, 

Xã Hồng Kỳ 
 

27 Mật ong Đèo Uỷnh 
HTX nông nghiệp Hạ 

Sơn 
Xã Tam Tiến  

28 Bưởi Diễn Tân Vân 
Hộ cá thể Bùi Văn 

Chuyển 
Xã An Thượng  

29 Giò gà 
HTX nông nghiệp xanh 

Yên Thế 
TT. Phồn Xương 

 

30 Chả gà  

31 Mật ong Green HTX sản xuất kinh 

doanh tiêu thụ mỳ Trại 

Lâm xã Nam Dương 

Thôn Trại Lâm, xã Nam 

Dương 

 

32 
Mỳ Green gạo lứt 

huyết rồng 
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